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MÔN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT KHỐI 7 

(Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 27/01/2024) 

Tiết 3+4     BÀI 1:    THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU (tt) 

2. Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí 

 

 

 

 

 



 

Giải 

a)  Dữ liệu định tính: Loại lồng đèn (con cá, thiên nga, con thỏ, ngôi sao, đèn xếp) và màu 

sắc (vàng, xanh, nâu, đỏ, cam). 

Dữ liệu định lượng: Số lượng (5; 3; 4; 12; 14) 

b)  Tổng số lồng đèn các loại mà các bạn lớp 7A đã làm được là: 38 

 

 

Giải 

 



a)  Dữ liệu định tính: Khả năng tự nấu ăn (không đạt, đạt, giỏi, xuất sắc) 

     Dữ liệu định lượng: Số bạn tự đánh giá (20; 10; 6; 4) 

b)  Sĩ số lớp 7B là:   20 + 10 + 6 + 4 = 40 (học sinh) 

3. Tính hợp lí của dữ liệu 

 

 



 

 

Giải 

Dữ liệu chưa có tính hợp lí vì tỉ lệ phần trăm của gà nhỏ hơn 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU HỌC TẬP 

Câu 1: Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng. 

a) Thời gian chạy 100m (tính theo giây) của các học sinh lớp 7: 17, 16, 18, ... 

b) Danh sách các môn thi bơi lội: bơi ếch, bơi sải, bơi tự do; ... 

c) Các loại huy chương đã trao: vàng, bạc, đồng. 

d) Tổng số huy chương của một số đoàn: 24, 18, 9, ... 

Câu 2: Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7B được cho bởi 

bảng thống kê sau: 

Khả năng tự nấu ăn Không đạt Đạt Giỏi Xuất sắc 

Số bạn nữ tự đánh 

giá 
2 10 5 3 

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và 

định lượng. 

b) Dữ liệu trên có đại diện được cho khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 

7B hay không? 

Câu 3: Kết quả tìm hiểu về khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng 

thống kê sau: 

Khả năng bơi Chưa biết bơi Biết bơi Bơi giỏi 

Số bạn nam 5 8 4 

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và 

định lượng. 

b) Dữ liệu trên có đại diện được cho khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C 

hay không? 

Câu 4: Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau: 

Tỉ lệ phần trăm các loại sách trong tủ sách của lớp 7C 

Loại sách Tỉ lệ phần trăm 

Sách giáo khoa 30% 

Sách tham khảo 20% 

Sách truyện 38% 

Các loại sách khác 14% 

Tổng 100% 

 

 

 

 



MÔN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG KHỐI 7 

(Tuần 20 - Từ ngày 15/02/2024 đến ngày 20/01/2024) 

Tiết 3+4        BÀI 2:        QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN. 

                                                  BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC 

1. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác: 

 

 

 



 

 

Giải 

a)  11 < 7 + 8  

Bộ ba 7cm; 8cm; 11cm có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

b)  16  = 7 + 9  

Bộ ba 7cm; 9cm; 16cm không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

c)   16 < 8 + 9 

Bộ ba 8cm; 9cm; 16cm có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

 

Giải 

Xét tam giác ABC, ta có: 

                     AC – AB  <  BC <  AC + AB 

   5 – 3     <  BC  <  5 + 3 

                           2        <  BC  <    8 

Vậy độ dài cạnh BC có thể là 3cm; 4cm; 5cm; 6cm; 7cm. 

 

 

 

 

 



PHIẾU HỌC TẬP 

Câu 1:  

 

Câu 2: 

 

Câu 3:  

 

 

 

 

 

 


